
Mạt chược là gì? Hướng dẫn cách 

chơi mạt chược chi tiết 
 

Nếu đã từng xem những bộ phim Hong Kong chắc hẳn bạn đã nghe đến bộ môn mạt 

chược. Vậy mạt chược là gì? Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách 

chơi bộ môn này một cách chi tiết nhất. 

 

Mạt chược là một bộ môn khá phổ biến đối với người Trung Quốc và hiện đang phổ biến khá 

rộng rãi những quốc gia xung quanh như Singapore, Malaysia,...Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 

về bộ môn này qua bài viết bên dưới nhé. 

Mạt chược là gì? Nguồn gốc từ đâu? 

 
 

Mạt chược tiếng Trung còn hay gọi là Mahjong, là một trò chơi cờ mà trong đó các đối thủ 

đấu trí để tạo ra những kết hợp bài lớn nhất và chiến thắng. 

 

Bài mạt chược như chúng ta thường thấy nhiều trong những bộ phim truyền hình TVB, chúng 

có nguồn gốc từ Thượng Hải xuất hiện vào những năm 1850. Theo một số ghi chép thì bộ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1t_ch%C6%B0%E1%BB%A3c
https://vi.wikipedia.org/wiki/TVB


môn này được du nhập vào nước ta vào năm 1975. Trò chơi này chỉ phổ biến ở thành phần 

tri thức và tư sản, tiểu tư sản. 

Hướng dẫn cách chơi mạt chược chi tiết 

Nhận biết các quân mạt chược 

1. Bộ bài nạc 

Hàng Xách/Sọc 

 

Những thẻ bài trong hàng Sách có màu xanh lam, ký hiệu bằng các sọc, từ 1 đến 9. Quân 

nhất sách đặc biệt được ký hiệu bằng hình chim sẻ.  Mỗi quân hàng Sách lại có 4 con, vì vậy 

cả bộ bài Mạt chược có 4x9 = 36 quân Hàng Sách. 

  

Hàng Vạn 

 

Tất cả những con bài này loại này đều có 1 chữ Vạn màu đỏ ở dưới và viết số Tàu từ "Nhất" 

tới "Cửu" ở trên. Tổng cộng cũng có 4 con mỗi loại, tổng 36 quân Hàng Vạn. 

  

Hàng Văn 

 

Là những thẻ bài có hình tròn với số lượng từ 1 đến 9. Cũng có 36 quân Hàng Văn. 

  

2. Bộ Tài Phao 

Bộ Tài Phao trong Mạt chược còn được gọi là gió. Bộ này gồm 7 loại, mỗi loại 4 quân. Tổng 

cộng 28 quân 

Đông - Nam - Tây - Bắc 



 

Trung - Phát - Bạch 

 

3. Bộ Hoa 

Theo bộ bài Mạt chược cơ bản, bộ Hoa gồm có 4 loại hoa:  Mai Lan Cúc Trúc 

 

 

4. Bộ Bốn mùa 

Bộ bài Bốn mùa gồm có các loại là Xuân Hạ Thu Đông. 

 

Và Tứ Hoàng (cũng gọi là Vương) đánh số từ 1 tới 4 và bên dưới là chữ Hoàng. 

 

Tứ Hậu, đánh số từ 1 tới 4 và bên dưới là chữ Hậu. 

 

  

5. Bộ Khung 

Đây là những quân bài đại diện, thay thế cho những quân bài khác, gồm hai loại khung: 

Khung Xanh 



 

Gồm có bốn quân: 

Tổng: Thay thế cho tất cả mọi quân bài, kể cả Hoa  

Thùng: Thay thế cho những quân thuộc hàng Văn  

Sọc: Thay thế cho những quân thuộc hàng Sách  

Màn: Thay thế cho những quân thuộc hàng Vạn. 

  

Khung Đỏ 

 

Có bốn quân 

Hoa: Thay thế cho Tài phao 

Hỷ: Thay thế cho 4 gió 

Nguyên: Thay thế cho Trung; Phát; Bạch 

Hợp: Thay thế cho các quân bài hàn Mạc Văn; Sách; Vạn 

Hiểu luật chơi 

Sau khi hiểu được các quân bài thì tiếp theo anh chị em cần hiểu được luật chơi khi tham gia 

vào bộ môn này. Một số điều mà chúng ta cần biết như sau: 

- Đầu tiên một người chơi sẽ dùng 3 xúc xắc để chọn chỗ ngồi. Người nào ở cửa Đông 

sẽ làm cái và những cửa còn lại là con. Khi lấy hoặc chia các thể bài thì cửa cái sẽ có 

14 quân, cửa con là 13 quân. 

- Sau đó mỗi người sẽ xếp các quân bài thành đôi theo hàng ngang hoặc xếp chồng lên 

nhau. Bài được xếp theo quy tắc bên phải là bài bốc lên, bên trái là bài có hoa hay 

khung, coong. 

- 14 quân bài được chia ban đầu sẽ được xếp thành 4 phu, mỗi phu 3 quân và 1 “cặp 

mắt”. 

Quy tắc đền trong mạt chược 

Cũng giống như cái môn bài khác, người chơi cũng sẽ bị bắt đền nếu như vi phạm luật chơi. 

Với bài mạt chược các trường hợp đến như sau: 



- Cửu Chướng Báo: là cách gọi một người ăn phỗng cùng 1 hàng. Nếu đánh hàng mà 

bị người khác ù thì phải thay làng đền tiền. 

- Thập Nhị Chướng Báo Chủy Mó: Nếu có Cửu Chướng Báo mà ăn và ù được từ 

quân đánh ra của người khác thì người đó phải đền thay làng. 

- Ù báo/Chao ù. 

- Đánh khung/hoa bị ù. 

Cách tính điểm trong mạt chược 

 

● Xuông: bài có 4 phu gồm tài phao, phu ngang, dọc. Đây là ván bài thấp điểm 

nhất. 

● Phình: 4 phu dọc. 

● Tui Tui: 4 phu bài ngang. 

● Lai hàng: gồm tài phao và 1 hàng có phu ngang, dọc. 

● Tui tui lai hàng: gồm 4 phu là tài phao và 1 hàng phu ngang. Đây là lá bài lớn. 

● Tui Tui Toàn Cầu Nhần (Mủn cun): 4 khàn bài là phu ngang phỗng và quân bài 

ù. 

● Không Hoa, Chữ (1 mủn): bài không có hoa và khung. 



● Toàn Hàng (1 mủn): bài gồm 1 hàng cả phu ngang, dọc, khung + không khàn tài 

phao. 

● Tui Tui Lai Hàng Toàn Cầu Nhần (2 mủn): gồm 4 khàn là tài phao + 1 hàng đều 

phỗng lật ngửa + quân bài ù. 

● Tui Tui Lai Nhất Cửu (2 mủn): gồm 4 khàn là tài phao + Nhất + Cửu. 

● Không Hoa, Chữ, Tui Tui: 2 mủn. 

● Không Hoa, Chữ, Xuyên-Phình - Bất Cầu Nhần: 2 mủn. 

● Không Hoa, Chữ, Toàn Cầu Nhần: 2 mủn. 

● Không Hoa, Chữ, Tui Tui Toàn Cầu Nhần: 3 mủn. 

● Cửu Tử Liên Hoàn: bài toàn hàng (Văn, sách, vạn). 

● Xập Xám Díu: Gồm Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, Phát, Bạch, Nhất Văn, Nhất 

Vạn, Nhất Sách, Cửu Văn, Cửu Vạn, Cửu Sách. 

● Tui Tui Toàn Nhất Cửu: bài gồm 4 khàn + 1 đôi + toàn Nhất, Cửu. 

● Tiểu Tam Nguyên: bài gồm 2 phu nguyên + 1 phu làm mắt. 

● Đại Tam Nguyên: gồm 3 phu + 8 phán. 

● Khàn Khàn: bài gồm 4 phu ngang. 

● Coong Coong: bộ bài toàn âm coong + hối coong + ù coong. 

● Tiểu Tứ Hỉ: bài gồm 3 phu + 1 mắt (Đủ Đông, Tây, Nam, Bắc). 

● Đại Tứ Hỉ: Bài chơi có 4 khàn (đủ Đông, Tây, Nam, Bắc). 

Hướng dẫn chơi mạt chược 

Bước 1: Có 4 người chơi, một hội sẽ gồm 4 gió Đông, Nam, Tây, Bắc. Đầu tiên sẽ gieo 3 con 

xúc xắc (2 con cùng màu 1 con khác màu) để chọn chỗ. Người nào được làm cái sẽ đánh từ 

cửa Đông, nếu người làm cái ù thì tiếp tục làm cái nữa, nếu không thì người kế tiếp làm cái. 

 

Bước 2: Xoa quân bài đã úp sấp cho quân được trải đều, mỗi người xếp 40 quan thành 20 

đôi bầy ngang trước mặt. Có nhiều cách xếp khác như xếp thành 6 hàng theo dạng 7,7,7,7,6,6 

quân rồi chồng lên thành 3 hàng rồi nối 3 hàng này thành 20 đôi. Hoặc xếp theo kiểu 

8,8,8,8,4,4 quân rồi chồng đôi nối loại. 

 

Bước 3: Nhà cái (cửa Đông) sẽ gieo xúc xắc để biết lấy bài từ chỗ nào, lấy theo thứ tự từ 

nhà cái tới nhà con mỗi người 2 đôi, 2 đôi, 2 đôi, rồi 1 quân, tổng cộng là 13 quân. Nhà cái sẽ 

lấy dư ra 1 quân để đánh ra trước, nếu lấy luôn 2 quân liền thay vì 1 quân thì được gọi là 

nhảy cóc. 



 

Bước 4: Sau khi mỗi người lấy bài của mình thì chồng bài còn lại sẽ có hai đầu, đầu bên tay 

phải để bốc bài lúc bình thường, đầu phía tay trái để bốc bài khi có hoa hay khung dựng lên. 

Chiều lấy bài hay bốc bài sẽ được tính theo chiều kim đồng hồ và ngược lại với chiều lấy bài 

hay đổi bài khi dựng hoa, khung hay coong. 

 

Các cách ù bài 

Ù muỗi: nhỏ nhất và không có phán nào, nếu 4 phu có cả phình lẫn phỗng 

Ù muỗi 

Ù phình: nếu Đông không phải là cửa và 4 phu đều là phình thì ù một phán (hình bên dưới) 

Ù phình 

Ù tui tui: nếu 4 phu toàn là phỗng thì ù 3 phán 

Ù tui tui 

Mún cun: nếu 14 quân toàn là một hàng. Ví dụ: Vạn thì ù toàn hàng, được 6 phán. 



Mún cun 

Toàn chữ: nếu 14 quân toàn là chữ, ví dụ Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, Phát, Bạch, thì được 

18 phán. 

Toàn chữ 

Bất cầu nhần: nếu không ăn của ai mà tự ù lấy, được tính 1 phán. 

Ù xuyên: nếu chỉ chờ 1 quân hay 1 phu hay 1 mắt mà bốc lấy được, được thêm 1 phán. 

Những bài sau đây không ăn của ai và bốc được con thất Vạn, là ù xuyên (1 phán), phình (1 

phán), bất cầu nhần (1 phán): tổng 3 phán. 

Ù 

xuyên 

Ù khản khản: nếu không ăn của ai mà bốc được 4 phu tòa phỗng. 



Ù khản khản 

Ù Thập Tam Thái Bảo: nếu có đủ 13 quân gồm: nhất, cửu, tài phao (Trung, Phát, Bạch, 

Đông, Tây, Nam, bắc) thì chờ 13 tiếng: con bài ? có thể là 1 trong 13 quân để thành mắt. (13 

phán) 

Ù Thập Tam Thái Bảo 

Ù Đại Tam Nguyên: nếu 3 phu là 3 phỗng Trung, Phát, Bạch (9 phán). 

Ù Đại Tam Nguyên 

Ù Tiểu Tam Nguyên: nếu 2 phu là 2 phỗng có Trung, Phát, Bạch, còn lại một đôi Trung, Phát, 

Bạch, tính là 1 mủn (6 phán) 

Ù Tiểu Tam Nguyên 



Ù Đại Tứ Hí: nếu 4 phu toàn là phỗng Đông, Nam, Tây, Bắc, 6 mủn (36 phán). 

Ù Đại Tứ Hỉ 

Ù Tiểu Tứ Hí: nếu 3 phu là phỗng của 3 trong 4 con Đông, Nam, Tây, Bắc, và con còn lại là 

một đôi mắt, 4 mủn (24 phán). 

Ù Tiểu Tứ Hí 

Chơi bài mạt chược online tại Casino VN138 

Nếu tìm được 4 người biết chơi mạt chược trong cuộc sống hiện nay là điều thật sự tương 

đối khó vì phần lớn những người xung quanh chúng ta không biết đến bộ môn này. Vì thế 

chơi mạt chược online là giải pháp tốt nhất mà anh chị em nên lựa chọn.  

 

Đầu tiên nên chọn nhà cái uy tín để tham gia và Casino VN138 là một những trang web được 

nhiều anh chị em tham gia. Để chơi mạt chược tại Casino VN13 bạn làm theo hướng dẫn 

dưới đây: 

 

Bước 1: Đăng ký và đăng nhập Casino VN138, sau đó lựa chọn bàn chơi phù hợp. 

Các bạn có thể tự tạo một bàn chơi mà mình làm cái bằng cách click vào các bàn có biểu 

tượng như 0/3, 0/4. Ngoài ra cũng có thể gia nhập các bàn chưa đủ người chơi. Tại mỗi bàn 

này đều có quy định về số bet cược và mức tiền thắng tối đa nhận được. 

 

Bước 2: Tham gia chơi 

Lúc này người chơi sẽ được chia 13 hoặc 14 quân bài và tuân thủ các quy tắc đánh – ăn của 

mạt chược. Bằng các chiến thuật riêng, mỗi người sẽ cố gắng tạo ra những điểm số lớn nhất 

để chiến thắng. 

https://casinovn138.com/
https://casinovn138.com/huong-dan-dang-nhap/


 

Bước 3: Nếu thắng, người chơi sẽ nhận được tiền thưởng theo mức quy định của bàn đó và 

khi thua bị trừ bet cược đã đặt. 

 

Trên đây là bài viết thông tin đến bạn về mạt chược là gì? Cũng như hướng dẫn cách chơi 

mạt chược một cách chi tiết nhất. Hy vọng qua bài viết mà chúng tôi vừa chia sẻ bạn đã hiểu 

được cách chơi của môn bài này. 

 

Thông tin liên hệ: 

● Địa chỉ: Tây Ninh, Việt Nam 

● Hotline: (+855) 901 447 238 

● Website: https://casinovn138.com 

● Email: cs@casinovn138.com  
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